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THUYẾT MINH
 Dự thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước 

Thực hiện Quyết định số 134/QĐ-BTP ngày 24/01/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp phê duyệt kế hoạch công tác năm 2019 của Cục Bồi thường nhà nước và Quyết định số 1075/QĐ-BTP ngày 08/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp thành lập Tổ soạn thảo Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, Cục Bồi thường nhà nước đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng dự thảo Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (sau đây gọi là dự thảo Bộ tiêu chí). 

Cục Bồi thường nhà nước xin thuyết minh một số nội dung cơ bản của dự thảo Bộ tiêu chí như sau:
I. PHẠM VI ĐIỀU CHỈNH VÀ BỐ CỤC CỦA DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ
1. Phạm vi điều chỉnh

Về vấn đề này, Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước của Bộ Tư pháp và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Khoản 4 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định Sở Tư pháp giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương. Khoản 3 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định 09 nhóm vụ quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Ngoài ra, khoản 4 Điều 45 và điểm d khoản 3 Điều 46 Luật TNBTCNN năm 2017 quy định Sở Tư pháp tham gia hoạt động giải quyết bồi thường với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương. Do đó, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Bộ tiêu chí được xác định như sau:
Thứ nhất, đánh giá hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án đối với với 09 nhóm nhiệm vụ do Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện.
Thứ hai, đánh giá hiệu quả tham gia hoạt động giải quyết bồi thường của Sở Tư pháp với vai trò là cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương.
2. Bố cục 

Dự thảo Bộ tiêu chí gồm 04 Chương 14 Điều, cụ thể như sau:

- Chương I: Những quy định chung, gồm 03 Điều, từ Điều 1 đến Điều 3.

- Chương II: Nội dung Bộ tiêu chí, gồm 07 Điều từ Điều 4 đến Điều 9.

- Chương III: Phương pháp, quy trình đánh giá, chấm điểm, xếp loại và công bố kết quả đánh giá, chấm điểm, gồm 03 Điều, từ Điều 10 đến Điều 12.

- Chương IV: Thực hiện Bộ tiêu chí, gồm 02 Điều, Điều 13 và Điều 14.

II. NỘI DUNG CỦA DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ
1. Các tiêu chí đánh giá

1.1. Tiêu chí đánh giá về công tác quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (Điều 5 dự thảo Bộ tiêu chí)
So với Bộ tiêu chí 2013, Điều 5 dự thảo Bộ tiêu chí đã bổ sung và sửa đổi các tiêu chí đánh giá về quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước để bảo đảm phù hợp với các quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. Theo đó, dự thảo Bộ tiêu chí đã kế thừa và sửa đổi tiêu chí đánh giá về tính kịp thời, đúng pháp luật và hiệu quả đối với 06 hoạt động sau đây:
- Hướng dẫn nghiệp vụ giải quyết bồi thường;

- Xác định cơ quan giải quyết bồi thường;

- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước;

- Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước;

- Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước;

- Giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm trong công tác bồi thường nhà nước.

Bên cạnh đó, để phù hợp với quy định tại điểm c, đ, e, g và h khoản 3 Điều 73 Luật TNBTCNN năm 2017, Điều 5 dự thảo Bộ tiêu chí đã bổ sung tiêu chí đánh giá về tính kịp thời, đúng pháp luật và hiệu quả đối với 03 hoạt động sau đây:
- Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường;
- Hiệu quả hoạt động kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả trong phạm vi do mình quản lý; hiệu quả hoạt độngkiến nghị người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định của Tòa án có nội dung giải quyết bồi thường theo quy định của pháp luật; yêu cầu Thủ trưởng cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại hủy quyết định giải quyết bồi thường trong trường hợp có một trong các căn cứ quy định tại khoản 1 và điểm a khoản 3 Điều 48 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước mà không ra quyết định hủy;

-  Thống kê việc thực hiện công tác bồi thường nhà nước.
1.2. Nhóm tiêu chí đánh giá về tổ chức các hoạt động phối hợp thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (Điều 6 dự thảo Bộ tiêu chí)
Điều 6 dự thảo Bộ tiêu chí quy định về việc đánh giá đối với hoạt động phối hợp trong việc thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước. Các tiêu chí đánh giá gồm: 
- Chủ trì phối hợp liên ngành về công tác bồi thường nhà nước: với vai trò là cơ quan đầu mối tại địa phương giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, dự thảo Bộ tiêu chí đã bổ sung tiêu chí đánh giá này so với Bộ tiêu chí năm 2013;
- Phối hợp liên ngành giải quyết những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch: bên cạnh việc thực hiện những nội dung phối hợp liên ngành đã được xác định cụ thể trong kế hoạch liên ngành thì công tác phối hợp còn được thực hiện trong trường hợp phát sinh vụ việc hoặc theo chỉ đạo, yêu cầu của cơ quan cấp trên;
- Phối hợp với các cơ quan trong hoạt động quản lý hành chính, tố tụng và thi hành án tại địa phương để tổng hợp danh mục vụ việc giải quyết yêu cầu bồi thường, yêu cầu báo cáo về việc giải quyết yêu cầu bồi thường, thực hiện trách nhiệm hoàn trả và xử lý kỷ luật người thi hành công vụ trong trường hợp cần thiết để báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Để việc lập danh mục được kịp thời, đầy đủ và chính xác thì việc phối hợp giữa các cơ quan nhà nước tại địa phương là cần thiết. Do đó, so với Bộ tiêu chí 2013, dự thảo Bộ tiêu chí đã bổ sung tiêu chí về lập danh mục.
1.3. Nhóm tiêu chí đánh giá về hoạt động giải quyết bồi thường theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường với vai trò đại diện cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước tại địa phương (Điều 7 dự thảo Bộ tiêu chí)
Đây là nhóm tiêu chí mới được bổ sung so với Bộ tiêu chí năm 2013. Xuất phát từ quy định của Luật TNBTCNN năm 2017 và Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. Theo đó, Sở Tư pháp là cơ quan giải quyết bồi thường theo sự phân công của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và tham gia giải quyết bồi thường (xác minh thiệt hại và thương lượng việc bồi thường). Do đó, Điều 7 dự thảo Bộ tiêu chí quy định về tiêu chí đánh giá đối với hai hoạt động chính là:
- Chủ trì hoạt động giải quyết bồi thường;
- Tham gia giải quyết bồi thường.
1.4. Nhóm tiêu chí về đánh giá của cá nhân, tổ chức về hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước và tham gia giải quyết yêu cầu bồi thường (Điều 8 dự thảo Bộ tiêu chí)
Để đánh giá toàn diện về hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, bên cạnh tự đánh giá, chấm điểm của các cơ quan nhà nước, cần có sự đánh giá từ phía các đối tượng thụ hưởng và đối tượng có liên quan đến quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, đó là cá nhân, tổ chức. So với Bộ tiêu chí năm 2013, đây là nhóm tiêu chí được kế thừa và sửa đổi, bổ sung. Theo đó, Điều 8 dự thảo Bộ tiêu chí kế thừa tiêu chí đánh giá về:

 - Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
- Giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác bồi thường nhà nước.

Bên cạnh đó, Điều 8 dự thảo Bộ tiêu chí đã bổ sung 07 tiêu chí đánh giá về một số các hoạt động quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước có liên quan trực tiếp đến cá nhân, tổ chức, bao gồm:
- Xác định cơ quan giải quyết bồi thường;
- Các điều kiện bảo đảm công tác hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường;
- Theo dõi công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Đôn đốc công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Kiểm tra công tác bồi thường nhà nước khi có yêu cầu, đề nghị, phản ánh của cơ quan, tổ chức, cá nhân;
- Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý vi phạm trong việc giải quyết bồi thường;

- Giải quyết bồi thường và chi trả tiền bồi thường.
1.5. Nhóm tiêu chí về điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước (Điều 9 dự thảo Bộ tiêu chí)
Kế thừa các quy định của Bộ tiêu chí năm 2013, Điều 9 dự thảo Bộ tiêu chí tiếp tục đánh giá đối với tiêu chí về ban hành, thực hiện kế hoạch có nội dung về công tác bồi thường nhà nước và các điều kiện bảo đảm thực hiện quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước.
2. Phương pháp, quy trình đánh giá và tổng hợp, xếp loại

Điều 10 đến Điều 12 dự thảo Bộ tiêu chí kế thừa từ Điều 9 đến Điều 13 Bộ tiêu chí năm 2013. Bên cạnh đó, dự thảo Bộ tiêu chí sửa đổi, bổ sung Chương IV của Bộ tiêu chí năm 2013, cụ thể dự thảo Bộ tiêu chí quy định rõ hơn các nội dung sau đây:

- Thời điểm lấy thông tin, số liệu để thực hiện việc đánh giá, chấm điểm được xác định theo thời điểm báo cáo thống kê quy định trong Nghị định số 68/2018/NĐ-CP. 
- Trách nhiệm tự đánh giá, chấm điểm của Sở Tư pháp, theo đó làm rõ trách nhiệm của Sở Tư pháp trong việc thực hiện Bộ tiêu chí này.
- Trách nhiệm tổng hợp, xây dựng báo cáo của Bộ Tư pháp;

- Hệ số tính điểm đánh giá cuối cùng;

- Xếp loại;

- Công bố kết quả đánh giá, xếp loại.
III. CÁC BIỂU MẪU BAN HÀNH KÈM THEO DỰ THẢO BỘ TIÊU CHÍ
Để phục vụ cho việc tự đánh giá, chấm điểm hiệu quả quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước, dự thảo Bộ tiêu chí dự kiến ban hành kèm theo các biểu mẫu: (1) Bảng tự đánh giá, chấm điểm; (2) Báo cáo tổng hợp kết quả đánh giá chấm điểm và xếp loại./.
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